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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 

thuốc Y học cổ truyền năm 2024 - 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định 
về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế về việc ban 
hành danh mục thuốc thiết yếu; Căn cứ Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, 
điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất 
đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 của Bộ Y tế về việc ban 
hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế; Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BYT 
ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 
05/2015/TT-BYT ban hành danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt kết 
quả lựa chọn nhà thầu Gói số 1: Gói thầu thuốc generic; Quyết định số 3748/QĐ- 
SYT ngày 29/12/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 2: Gói 
thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa 
dược, thuốc cổ truyền; Quyết định số 3749/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 3: Vị thuốc cổ truyền thuộc Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa 
phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định sử dụng năm 2024 - 2025 của 
Giám đốc Sở Y tế Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thuốc và Điều trị ngày 16 tháng 01 năm 
2024, về việc thống nhất xây dựng danh mục thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc 
từ dược liệu và vị thuốc Y học cổ truyền năm 2024 - 2025 của Trung tâm Y tế thị xã 
Hoài Nhơn. 



Theo đề nghị của Hội đồng thuốc- Điều trị, Trưởng phòng KHNV và Trưởng 
khoa Dược-TTB-VTYT thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược 
liệu và vị thuốc Y học cổ truyền năm 2024 - 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài 
Nhơn, cụ thể như sau: 

- Danh mục thuốc hóa dược gồm 382 mặt hàng (Phụ lục 1 kèm theo);  

- Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu gồm 37 mặt hàng (Phụ lục 2 
kèm theo);  

- Danh mục thuốc vị thuốc Y học cổ truyền gồm 56 mặt hàng (Phụ lục 3 kèm 
theo).  

Điều 2. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã/phường căn cứ Danh mục thuốc hóa 
dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc Y học cổ truyền được phê duyệt 
tại Điều 1 Quyết định này, triển khai lập dự trù mua sắm, nhập, bảo quản, xuất, sử 
dụng điều trị cho bệnh nhân tại đơn vị theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

- Đối với Danh mục thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị 
thuốc Y học cổ truyền còn tồn kho, thuộc các kết quả trúng thầu của các 
kỳ thầu trước, thuộc danh mục thuốc đã được ban hành trước đó không có trong 
Danh mục này, vẫn được sử dụng tiếp tục đến khi hết số lượng tồn kho. 

- Giao Hội đồng thuốc & điều trị, khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế và 
các khoa phòng liên quan căn cứ Danh mục thuốc đã ban hành nêu trên, thường 
xuyên theo dõi rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc cho phù hợp nhu 
cầu sử dụng điều trị thực tế tại đơn vị. 

Điều 4. Các ông/bà Trưởng Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế, Trưởng 
phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các 
khoa/phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- Lãnh đạo TTYT; 
- Các Khoa, Phòng,Trạm Y tế; 
- Đăng trang TTĐT TTYT; 
- Lưu VT, KD-TTB-VTYT.                                                                            

GIÁM  ĐỐC 
 
 
 
 

Trần Hữu Vinh 
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